         TÊN BÀI DẠY: BÀI 15. CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP
Môn: KHTN lớp: 6
Thời gian thực hiện: (3 tiết)


I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp.
- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
- Nhận ra được một số khí cũng có thể hòa tan trong nước để tạo thành một dung dịch; các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước.
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch.
- Quan sát được một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tự học theo hướng dẫn của GV các nội dung về chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, huyền phù và nhũ tương;
- Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các phương án tìm hiểu chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp; Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất; Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung dịch, các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước;
- Tìm hiểu tự nhiên: Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; Phân biệt được dung môi và dung dịch;
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
3.Phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân;
- Cẩn thận, khách quan và trung thực trong thực hành, hoàn thành các bảng số liệu;
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. Thiết bị và học liệu   
- Hình ảnh mô tả về hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất
- Video thí nghiệm trộn 2 chất vào nhau tạo thành hỗn hợp, cách tăng độ tan của chất rắn trong nước. Địa chỉ web của video: https://hoc24.vn/ly-thuyet/bai-41-do-tan-cua-mot-chat-trong-nuoc.450
- Phiếu học tập, phiếu gợi ý hoạt động học, sản phẩm đính kèm, phiếu hướng dẫn tại các trạm.
- Một số vật liệu: cốc giấy, cốc nhựa, giấy báo, chai nhựa, lon nước ngọt…
- Dụng cụ, hóa chất theo bảng sau:
	Hoạt động 2.2
	Hoạt động 2.3
	Hoạt động 2.5
	Hoạt động 2.6

	- 2 ống nghiệm
- 2 công tơ hút
- Nước cất, ethanol, dầu ăn
	- 12 ống nghiệm
- 7 thìa thủy tinh
- muối ăn, đường, bột mì, cát, thuốc tím, iodine, khí amonia, khí hydrogen chloride, khí oxygen, khí sulfuro, khí nitrogen
	Nhóm xanh
	Nhóm đỏ
	Nhóm tím
	Nhóm vàng
	- 4 cốc thủy tinh
- 2 ống nghiệm
- dầu ăn, giấm ăn, đường, bột sắn dây.
- 1 đũa thủy tinh.

	
	
	- 1 cốc thủy tinh
- 1 thìa thủy tinh
- nước, muối ăn
	- 1 cốc thủy tinh
- 1 công tơ hút
- nước, dầu ăn
	- 1 cốc thủy tinh
- 1 công tơ hút
- dầu hỏa, dầu ăn
	- 1 cốc thủy tinh
- khí amonia, nước
	


III. Tiến trình dạy học 
1.Hoạt động 1. Mở đầu:
a)Mục tiêu: giúp học sinh xác định vấn đề và nhiệm vụ học tập là phân biệt được chất tinh khiết, hỗn hợp cụ thể trong đời sống
b) Tổ chức thực hiện: 
chia lớp làm 2 dãy (xếp hàng dọc, mỗi HS của dãy sẽ lựa chọn 1 từ điền vào cột của dãy mình), mỗi dãy sẽ sắp xếp các sản phẩm theo từ gợi ý trên màn hình vào 2 cột (dãy 1 là cột chất, dãy 2 là cột hỗn hợp)
- GV cho một số từ gợi ý: nước biển, nước cất, không khí, khí nitrogen, ….
2. Hoạt động2: hình thành kiến thức mới
2. 1.Hoạt động2.1: Chất tinh khiết và hỗn hợp
a) Mục tiêu: Nêu được khái niệm về chất tinh khiết, hỗn hợp.
b) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- Mỗi nhóm (chia lớp làm 4 nhóm) thảo luận và trả lời từng câu hỏi để điền vào bảng
	Sản phẩm






Đặc điểm
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Nhiệt độ sôi: 100oC
	[image: ]
Nhiệt độ hóa lỏng: 
-183oC
	[image: ]
Vị ngọt
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Vị mặn
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	1. Số lượng chất có trong mỗi sản phẩm
	
	
	
	
	
	

	2. Trạng thái của chất
	
	
	
	
	
	

	3. Chất tinh khiết hay hỗn hợp
	
	
	
	
	
	

	4. Kết luận
	Chất tinh khiết được tạo ra từ …….. chất
	Hỗn hợp được tạo ra từ ………… chất


1. Em có nhận xét gì về số lượng các chất có trong nước cất, bình khí oxygen y tế, sản phẩm đường tinh luyện và muối tinh. Các chất đó ở thể nào?
2. Đường có vị ngọt, muối ăn có vị mặn, nước sôi ở 100 °C và khí oxygen hoá lỏng ở -183 °C. Theo em, nếu lẫn tạp chất khác thì những tính chất trên có thay đổi không?
3. Bột canh có phải là chất tinh khiết không? Em hãy liệt kê các thành phần tạo nên bột canh được dùng làm gia vị trong bữa ăn của gia đình em.
4. Nếu có đủ nguyên liệu, em làm thế nào để có bột canh? Nếu bớt một trong các thành phần của bột canh thì vị có thay đổi không? Giải thích.
5. Quan sát hình 15.3, em hãy cho biết nước khoáng thiên nhiên có phải là nước nguyên chất không. Giải thích.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Bước 4: Kết luận, nhận định
1. Các chất đó đều nguyên chất, không lẫn tạp chất. Nước cất ở thể lỏng, oxygen ở thể khí, đường tinh luyện và muối ăn ở thể rắn.
2. Nếu lẫn tạp chất thì vị, nhiệt độ sôi và nhiệt độ ngưng tụ của các chất trên sẽ thay đổi.
3.Bột canh không phải là chất tinh khiết. Bột canh có thành phần gồm nhiều chất như: muối ăn, đường, mì chính (bột ngọt), hạt tiêu,...
4. Khi trộn lẫn các nguyên liệu với nhau theo tỉ lệ thích hợp, ta được bột canh. Nếu bớt một trong các thành phần thì vị của bột canh sẽ thay đổi do mỗi thành phần có tính chất riêng, tạo nên vị đặc trưng.
5. Nước khoáng thiên nhiên không phải là nước nguyên chất. Vì ngoài nước, trong thành phần của nước khoáng còn chứa một số chất khoáng khác.
Kết luân: 
Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất
Ví dụ: nước cất, hóa chất tinh khiết, vàng 9999...
Hỗn hợp được tạo ra khi hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
Ví dụ: nước khoáng, nước sông, nước suối…
	HỖN HỢP
GỒM ..HAI HAY NHIỀU CHẤT…ĐƯỢC TRỘN LẪN
NHIỀU LOẠI PHÂN TỬ



2. 2.Hoạt động2.2: Phân biệt hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất 
a) Mục tiêu: Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất
b) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp làm 2 dãy
- Dãy 1: cho HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm nhỏ 4HS/thí nghiệm, vẽ hình mô tả hiện tượng, đưa ra kết luận, báo cáo thí nghiệm và so sánh với các nhóm
- Dãy 2: cho HS quan sát hình ảnh mô tả về hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất, từ đó rút ra kết luận.
[image: ]
Quan sát hình ảnh và so sánh sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất.
Hỗn hợp đồng nhất có thành phần tại mọi vị trí là:…………….
Hỗn hợp không đồng nhất có thành phần tại mọi vị trí là:…………….
6. Từ thí nghiệm 1, hãy cho biết các chất lỏng có hoà tan trong nhau không?
7. Quan sát hình 15.4, em hãy nhận xét sự phân bố thành phần các chất trong hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất.
* Em hãy lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Bước 4: Kết luận, nhận định
6.- Ống nghiệm thứ nhất: Rượu tan được trong nước;
   - Ống nghiệm thứ hai: Dầu ăn không tan trong nước, nổi lên trên do nhẹ hơn nước.
7. - Hỗn hợp đồng nhất: các chất phân bố đồng đều trong hỗn hợp;
    - Hỗn hợp không đồng nhất: các chất phân bố không đồng đều trong hỗn hợp.
* Lấy ví dụ về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
- Hỗn hợp đồng nhất: nước đường, nước muối,...
- Hỗn hợp không đồng nhất: sữa đặc và nước, bột mì và nước,...
Kết luân: 
- Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp.
Ví dụ: nước đường, nước muối…
- Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp.
Ví dụ: sữa đặc và nước…
2. 3.Hoạt động2.3: Chất tan và chất không tan trong nước
a) Mục tiêu: nhận ra được một số khí cũng có thể hòa tan trong nước để tạo thành một dung dịch, các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước.
b) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi “Quay vòng tử vi” có 12 con giáp gắn số với 12 ống nghiệm do GV đã định sẵn. HS hoạt động theo cặp đôi, một HS quay số để xem cặp đôi của mình sẽ bốc vào ống nghiệm nào.
- 6 ống nghiệm gắn với chất rắn thì 1 HS làm thí nghiệm, quan sát, trao đổi với bạn cùng cặp của mình và đưa ra kết luận về tính tan của chất trong nước
- 6 ống nghiệm gắn với chất khí: 
+ ống nghiệm 7, 8, 9, 11 GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm sục khí vào nước và thả 1 mẩu giấy quỳ tím vào ống nghiệm, quan sát hiện tượng và rút ra kết luận.
+ ống nghiệm 10, 12 GV đưa gợi ý cho HS để trả lời câu hỏi và liên hệ với tính tan của khí trong nước (ống nghiệm 10: liên hệ với việc cá có thể hô hấp dưới nước; ống nghiệm 12: liên hệ tính tan của khí nitrogen…)
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8. Em hãy kể tên một số chất rắn tan được trong nước, một số chất rắn không tan được trong nước mà em biết.
9. Từ thí nghiệm 2, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 15.1.
Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm 2

	Ống nghiệm
	Chất tan
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích

	1
	Muối ăn
	Hỗn hợp đồng nhất
	Muối tan trong nước

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Bước 4: Kết luận, nhận định
8. - Chất rắn tan được trong nước: muối ăn, đường, mì chính (bột ngọt), phân bón hoá học,...
  - Chất rắn không tan được trong nước: sắt, cát, đá vôi, bột mì,...
9. 
Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm 2

	Ống nghiệm
	Chất tan
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích

	1
	Muối ăn
	Hỗn hợp đồng nhất
	Muối tan trong nước

	2
	Đường
	Hỗn hợp đồng nhất
	Đường tan trong nước

	3
	Bột mì
	Xuất hiện một ít bột mì lơ lửng trong nước, còn lại phần lớn lắng xuống đáy ống nghiệm. Nếu để lâu, toàn bộ bột mì sẽ từ từ lắng hết xuống đáy ống nghiệm
	Bột mì không tan trong nước

	4
	Cát
	Lắng xuống đáy ống nghiệm
	Cát không tan trong nước

	5
	Thuốc tím
	Hỗn hợp đồng nhất màu tím
	Thuốc tím tan trong nước

	6
	Iodine
	Chất rắn màu tím đen, lắng xuống đáy ống nghiệm. Nước vẫn trong suốt không màu.
	Iodine không tan trong nước


Kết luân: 
- Một số chất rắn tan được trong nước và một số chất rắn không tan được trong nước. 
Ví dụ: Chất rắn tan: muối ăn, đường, mì chính (bột ngọt), phân bón hoá học,...
          Chất rắn không tan: sắt, cát, đá vôi, bột mì,...
- Khả năng tan trong nước của các chất rắn là khác nhau.
2. 4.Hoạt động2.4: Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước
a) Mục tiêu: Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
b) Tổ chức thực hiện
dạy học theo trạm
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hướng dẫn HS nghiên cứu và lựa chọn trạm
10.Tiến hành thí nghiệm 3 và hoàn thành kết quả theo mẫu bảng 15.2.
Bảng 15.2. Các thí nghiệm hoà tan đường phèn vào nước
	Cốc
	Điều kiện tiến hành thí nghiệm
	Thời gian

	1
	Nước lạnh + đường viên
	

	2
	Nước ở nhiệt độ thường + đường viên
	

	3
	Nước nóng + đường viên
	

	4
	Nước nóng + đường viên + khuấy đều
	

	5
	Nước nóng + đường nghiền nhỏ + khuấy đều
	


11. Đường ở cốc nào sẽ tan nhanh nhất; chậm nhất? Giải thích.
a) Tại sao đun nóng dung dịch lại làm chất rắn tan nhanh hơn?
b) Tại sao nghiền nhỏ chất rắn lại làm chất rắn tan nhanh hơn?
c) Tại sao khuấy đều dung dịch lại làm chất rắn tan nhanh hơn?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
Giới thiệu các trạm và nêu các nhiệm vụ cụ thể ở mỗi trạm (3 trạm) để nghiên cứu nội dung về các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
Thực hiện nhiệm vụ theo các trạm
- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ ở các trạm, mỗi trạm trong thời gian 3 phút rồi luân chuyển sang trạm khác.
-  Hướng dẫn các nhóm thực hiện nhiệm vụ và trưng bày sản phẩm.
- Bước 4: Kết luận, nhận định
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ở các trạm 
- Hướng dẫn HS báo cáo kết quả
- Gọi lần lượt từng HS đại diện cho mỗi trạm thuyết trình nội dung đã nghiên cứu. HS cùng trạm đó có thể bổ sung.
-  Yêu cầu HS các trạm khác chú ý phần trình bày, có nhận xét và bổ sung.
-  Chốt những nội dung kiến thức trọng tâm.
Trạm quan sát:HS quan sát thí nghiệm trong video và kết luận các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
Trạm phân tíchHS đọc tài liệu SGK và tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi và rút ra kiến thức cần lĩnh hội. GV cần đưa ra những câu hỏi định hướng cụ thể, rõ ràng để HS lĩnh hội được kiến thức trọng tâm.
Trạm áp dụng:HS đọc bảng trợ giúp, sau đó áp dụng để giải bài tập trong phiếu học tập
10.             Bảng 15.2. Các thí nghiệm hoà tan đường phèn vào nước
	Cốc
	Điều kiện tiến hành thí nghiệm
	Thời gian

	1
	Nước lạnh + đường viên
	

	2
	Nước ở nhiệt độ thường + đường viên
	

	3
	Nước nóng + đường viên
	

	4
	Nước nóng + đường viên + khuấy đều
	

	5
	Nước nóng + đường nghiền nhỏ + khuấy đều
	


11. 
· Cốc 1 tan chậm nhất vì sử dụng đường với kích thước lớn và nước lạnh nên khó hoà tan.
· Cốc 5 tan nhanh nhất vì sử dụng đường nghiền nhỏ, được khuấy đều trong nước nóng nên dễ hoà tan.
a) Ở nhiệt độ cao, các hạt chất của nước chuyển động nhanh hơn, làm tăng số lần va chạm giữa các hạt chất của nước với bề mặt chất rắn, làm chất rắn tan nhanh hơn.
b) Khi nghiền nhỏ chất rắn sẽ làm tăng diện tích tiếp xúc bề mặt giữa chất rắn với các hạt chất của nước, khiến chất rắn được hoà tan nhanh hơn.
c) Vì khi khuấy đều sẽ tạo ra sự tiếp xúc liên tục giữa chất rắn và các hạt chất của nước, khiến quá trình hoà tan chất rắn xảy ra nhanh hơn.
Kết luân: 
Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, có thể thực hiện các biện pháp sau:
+ Khuấy dung dịch.
+ Đun nóng dung dịch.
+ Nghiền nhỏ chất rắn
2.5.Hoạt động 2.5: Chất khí tan trong nước
a) Mục tiêu: Tìm hiểu chất khí tan trong nước
b) Tổ chức thực hiện
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
12. Khi em mở nắp chai nước ngọt để rót vào cốc (hình 15.7) thì thấy bọt khí tạo ra và nghe tiếng "xì xèo" ở miệng cốc. Em hãy giải thích hiện tượng này.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Bước 4: Kết luận, nhận định
12. Trong nước ngọt có hoà tan thêm khí CO2 (khí không độc, tan được một phần trong nước, tạo dung dịch có vị chua nhẹ, kích thích tiêu hoá thức ăn). Ở các nhà máy sản xuất nước ngọt, người ta dùng áp lực lớn để ép CO2 hoà tan vào nước. Sau đó nạp vào chai hoặc lon và đóng kín lại thì thu được nước ngọt.
    Khi mở nắp chai nước ngọt để rót vào cốc, áp suất bên ngoài thấp hơn trong chai nên CO2 lập tức bay vào không khí, tạo ra bọt khí với tiếng "xì xèo" ở miệng cốc.
   Vào mùa hè, người ta thường thích uống nước ngọt ướp lạnh. Khi ta uống nước ngọt, dạ dày và ruột không hề hấp thụ khí CO2. Do ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong dạ dày nên khí CO2 nhanh chóng theo đường miệng thoát ra ngoài, mang đi bớt một phần nhiệt lượng trong cơ thể, làm cho người uống có cảm giác mát mẻ, dễ chịu.
Kết luân: 
- Một số chất khí có thể tan trong nước. 
- Khả năng tan trong nước của các chất khí là khác nhau
2.5.Hoạt động 2.5: Phân biệt các khái niệm về dung dịch, dung môi, chất tan
a) Mục tiêu: Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung môi và dung dịch.
b) Tổ chức thực hiện
- GV yêu cầu HS thực hiện thí nghiệm và giải thích
+ TN1: Cho 1 thìa muối ăn vào cốc chứa 50 ml nước
+ TN2: Cho 1 thìa dầu ăn vào cốc chứa 50 ml nước
+ TN3: Cho 1 thìa dầu ăn vào cốc chứa 50 ml dầu hỏa
+ TN4: Sục khí amonia vào cốc chứa 50 ml nước có nhỏ sẵn dung dịch phenolphtalein
GV chỉnh lí, bổ sung và sử dụng phương pháp dạy học hợp tác kết hợp với kĩ thuật mảnh ghép để tổ chức dạy học nội dung này.
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Làm việc chung cả lớp (GV nêu vấn đề học tập, chia nhóm, giao nhiệm vụ và hướng dẫn hoạt động nhóm).
- Cách chia nhóm:
“Nhóm chuyên sâu”: Chia lớp thành 4 loại nhóm (tùy theo số HS mà có thể chia thành 4 nhóm hoặc 8 nhóm, số HS bằng nhau khoảng từ 4 – 6 HS/nhóm (nếu không chia được số HS bằng nhau thì GV linh hoạt trong phần chia nhóm mảnh ghép); đặt tên là xanh, đỏ, tím, vàng; trong mỗi nhóm đánh số thứ tự các thành viên từ 1 đến hết.
“Nhóm mảnh ghép”: Cứ 4 HS chuyên sâu có cùng số thứ tự thành viên trong 4 nhóm xanh, đỏ, tím, vàng hợp lại thành  1 nhóm mảnh ghép. 
Nhiệm vụ của các nhóm
“Nhóm chuyên sâu”:
+ Nhóm màu xanh: Nghiên cứu thí nghiệm 1
+ Nhóm màu đỏ: Nghiên cứu thí nghiệm 2
+ Nhóm màu tím: Nghiên cứu thí nghiệm 3
+ Nhóm màu vàng: Nghiên cứu thí nghiệm 4
Các nhóm này gọi là nhóm chuyên sâu, HS mỗi nhóm gọi là HS chuyên sâu.
+ Mỗi nhóm chuyên sâu làm việc trong khoảng thời gian 4 phút.
“Nhóm mảnh ghép”: 
+ Các HS chuyên sâu lần lượt sẽ trình bày về khả năng tạo thành hỗn hợp đồng nhất của các chất. Sau đó các nhóm mảnh ghép thảo luận về để rút ra khái niệm chất tan, dung môi, dung dịch, tổng kết bằng sơ đồ hoặc bảng vào giấy A1.
+ Các nhóm mảnh ghép làm việc trong thời gian 4 phút.
13. Từ thí nghiệm 1, em hãy cho biết dầu ăn và ethanol, chất nào tan hoàn toàn trong nước. Hỗn hợp thu được là đồng nhất hay không đồng nhất?
14. Ở thí nghiệm 2, những chất rắn tan trong nước tạo ra hỗn hợp đồng nhất hay không đồng nhất?
15. Dựa vào hình 15.8, em hãy mô tả quá trình tạo ra dung dịch đường.
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS hoạt động theo nhóm. GV đi đến các nhóm để giám sát hoạt động các nhóm, hướng dẫn HS hoạt động nhóm, giám sát thời gian và điều khiển HS chuyển nhóm.
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV cho các nhóm treo sản phẩm là nội dung các câu trả lời của phiếu học tập màu trắng lên bảng, gọi đại diện của 1 nhóm lên trình bày, các nhóm khác nhận xét. Giáo viên nhận xét, chấm điểm các nhóm. 
- GV tổng kết, nhận xét, rút kinh nghiệm cho các nhóm và chiếu bảng (hoặc sơ đồ) tổng kết trong phiếu học tập màu trắng
- Bước 4: Kết luận, nhận định
13. - Ethanol tan hoàn toàn trong nước, tạo ra hỗn hợp đồng nhất.
      - Dầu ăn không tan trong nước, tạo ra hỗn hợp không đồng nhất.
14. Khi hoà tan các chất rắn trong nước, ta sẽ thu được hỗn hợp đồng nhất.
15. Khi cho đường vào nước và khuấy đều, các hạt đường sẽ tan và phân bố đều vào nước, tạo thành hỗn hợp đồng nhất gọi là dung dịch đường.
Kết luân: 
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
Ví dụ: dung dịch nước đường, dung dịch nước muối
- Chất tan là chất được hòa tan trong dung môi. Chất tan có thể là chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí.
Ví dụ: đường, muối ăn tan được trong nước 
- Dung môi là chất dùng để hòa tan chất tan. Dung môi thường là chất lỏng.
Ví dụ: nước có thể hòa tan được đường, muối ăn…
	KẾT LUẬN
1 - Nước là môi trường dung chứa, gọi là ..dung môi..
                         2 - Muối bị tan vào nhưng không bị biến chất, gọi là
 ..chất tan...
3. Nước muối gọi là ..dung dich muối...




	DUNG DỊCH
Là..hỗn hợp đồng nhất..giữa hai hay nhiều
chất, trong đó có một chất là Dung Môi, Các chất còn lại là                 ..chất tan..



	NƯỚC là loại ..dung môi...phổ biến nhất, có thể hòa tan rất nhiều...chất rắn, lỏng hoặc khí...



	DUNG MÔI
- Là chất dùng làm môi trường để
..hòa tan.. các chất tan.
                                   - Thường là ..chất lỏng..




	CHẤT TAN
Là chất có khả năng hòa tan vào
...dung môi..để tạo thành ..dung dịch..



2.6.Hoạt động 2.6: Phân biệt dung dịch, huyền phù, nhũ tương 
a) Mục tiêu: Quan sát được một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được huyền phù và nhũ tương. 
b) Tổ chức thực hiện
GV cho HS hoạt động theo 3 nhóm lớn, yêu cầu làm thí nghiệm sau:
TN1: cho đường vào cốc đựng nước, khuấy đều
TN2: cho bột sắn dây vào cốc đựng nước
TN3: cho dầu ăn vào cốc đựng giấm ăn
Sau khi tiến hành thí nghiệm, HS vẽ hình mô phỏng lại sự phân bố của các chất trong hỗn hợp trên giấy A1, từ đó đưa ra kết luận về huyền phù, nhũ tương và cách phân biệt với dung dịch và điền vào bảng nhóm.
- Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
16. Hằng năm khi mùa lũ về, trên các sông lại có sự bồi đắp thêm chất dinh dưỡng cho đất ở vùng đổng bằng nơi chúng chảy qua. Em hãy cho biết tại sao lại có hiện tượng này.
17. Món xốt mayonnaise em yêu thích sử dụng trong các món salad có thể tự chế biến ở nhà với các nguyên liệu đơn giản như trong hình 15.10 bằng cách trộn lẫn thành một hỗn hợp.Theo em, hỗn hợp xốt mayonnaise là một dung dịch, huyền phù hay một dạng khác?
18. Em hãy lấy một số ví dụ về huyền phù, nhũ tương mà em biết trong thực tế.
19.Từ các hình 15.11 đến 15.13, hãy phân biệt dung dịch, huyền phù và nhũ tương.
*Hãy phân biệt hai dạng hỗn hợp: cát trong nước biển và muối trong nước biển.
*Vào mùa hè, chúng ta thường pha nước chanh đường có đá để giải khát. Theo em, nên hoà tan đường vào nước ấm rồi cho đá vào hay cho đá vào trước rồi mới hoà tan đường?
- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Bước 4: Kết luận, nhận định
16. Nước sông đem theo phù sa giàu dinh dưỡng là các hạt rắn lơ lửng trong nước. Khi chảy qua đồng bằng, các hạt phù sa rắn này bị giữ lại, bồi đắp thêm chất dinh dưỡng cho đồng bằng.
17. Xốt mayonnaise không phải dung dịch vì là hỗn hợp không đồng nhất, xốt này cũng không là huyền phù vì không phải các hạt rắn phân bố trong chất lỏng.
18.- Huyền phù: nước bột sắn dây, khuấy bột mì trong nước, nước sông,...
     - Nhũ tương: lòng đỏ trứng, xốt dầu giấm, sữa đặc và nước, mĩ phẩm dạng lỏng như sữa rửa mặt hoặc kem dưỡng da,...
19. 
- Dung dịch: Chất tan hoà tan được trong dung môi, tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Ví dụ: hoà tan muối ăn vào nước thu được dung dịch nước muối.
- Huyền phù: Hỗn hợp gồm các hạt rắn lơ lửng, phân tán trong môi trường lỏng. Ngược lại với dung dịch, nếu để yên huyền phù một thời gian thì các hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy, tạo thành một lớp cặn. Ví dụ: nước sông, nước bột sắn dây,...
- Nhũ tương: Hỗn hợp gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường lỏng và thường là không hoà tan vào nhau. Ví dụ: xốt dầu giấm, xốt mayonnaise, sữa, mĩ phẩm dạng lỏng, viên nang dầu cá,...
*Phân biệt hai dạng hỗn hợp: cát trong nước biển và muối trong nước biển.
- Cát trong nước biển: huyền phù.
- Muối trong nước biển: dung dịch.
*Vào mùa hè, chúng ta thường pha nước chanh đường có đá để giải khát:
Nên hoà tan đường vào nước ấm trước rồi mới cho đá vào sau. Nếu cho đá vào trước thì nhiệt độ của nước sẽ hạ xuống, làm quá trình hoà tan đường bị chậm lại.
Kết luân: 
- Huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng.
Ví dụ: Hòa đất vào nước, hòa bột sắn vào nước….
	HUYỀN PHÙ

Là hỗn hợp giữa ..chất lỏng.. và

..chất rắn... không đồng nhất.

Các hạt chất ..rắn. nhỏ phân

tán trong chất ..lỏng..
không tan trong nhau.


- Nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau.
Ví dụ: sữa chua lên men, sữa tươi, dầu gội đầu, sữa tắm…
	NHŨ TƯƠNG

Là hỗn hợp giữa ..các chất lỏng..

không đồng nhất.

Các hạt ..chất lỏng.. nhỏ trộn lẫn với nhau
  không tan trong nhau.


Phân biệt dung dịch, huyền phù, nhũ tương:
Ngược lại với dung dịch:
- Khi để yên một huyền phù thì hạt chất rắn sẽ lắng xuống đáy tạo một lớp cặn. 
- Để yên nhũ tương thì các chất lỏng vẫn phân bố trong nhau nhưng không đồng nhất.
	Dung dịch
	Huyền phù
	Nhũ tương

	-  Là hỗn hợp đồng nhất giữa hai hay nhiều chất,       trong    đó      có        một     chất            là    Dung      Môi, Các chất còn lại là chất tan, tan trong nhau.
	- Là hỗn hợp giữa chất lỏng và chất rắn, không đồng nhất.

- Các hạt chất rắn nhỏ phân tán trong chất lỏng, không tan trong nhau.
	- Là hỗn hợp giữa các chất lỏng, không đồng nhất.

- Các hạt chất lỏng nhỏ trộn lẫn với nhau, không tan trong nhau.


3.Hoạt động.3: Luyện tập 
a) Mục tiêu:
- Phát triển năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài tập thực tiễn
- Tổng hợp kiến thức đã học trong bài.
b) Tổ chức thực hiện
BÀI TẬP SGK:
1. 
	Đối tượng nghiên cứu
	Thành phần
	Chất tinh khiết hay hỗn hợp
	Đồng nhất hay không đồng nhất

	Nước cất
	Nước
	Chất tinh khiết
	Đồng nhất

	Nước biển
	Muối, nước
	Hỗn hợp
	Đồng nhất

	Cà phê sữa
	Cà phê, sữa
	Hỗn hợp
	Không đồng nhất

	Khí oxygen
	Oxygen
	Chất tinh khiết
	Đồng nhất

	Không khí
	Oxygen, nitrogen,…
	Hỗn hợp
	Đồng nhất

	Vữa xây dựng
	Xi măng, cát và nước
	Hỗn hợp
	Không đồng nhất


2. - Hỗn hợp đồng nhất: cồn, rượu, nước hoa,...
- Hỗn hợp không đồng nhất: nước mắm chấm nem, mắm tôm, xoài dầm nước mắm,...
[bookmark: _heading=h.1l354xk]3. (1) hỗn hợp, (2) carbon dioxide, (3) đồng nhất.
4. Đáp án B.
5. (1) nhũ tương, (2) hai lớp, (3) lắc đều.
6. (1) hỗn hợp không đồng nhất, (2) huyền phù, (3) nhũ tương, (4) bọt, (5) bụi, (6) sương.
4.Hoạt động. 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu:
- Từ các khái niệm hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất, dung môi, chất tan, dung dịch, liên hệ thực tiễn và tiến hành mô phỏng.
- Phát triển năng lực tự học, tự tìm hiểu các hiện tượng thực tiễn trong đời sống
b) Tổ chức thực hiện
Câu 1. Trường hợp nào sau đây là chất tinh khiết?
A. Gỗ.       B. Nước khoáng.          C. Sodium chloride.              D. Nước biển.
Câu 2. Để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp ta dựa vào
A. tính chất của chất.             B. thể của chất.  
  C. mùi vị của chất.               D. số chất tạo nên.
Câu 3. Muốn hoà tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào dưới đây?
A. Nghiền nhỏ muối ăn.	                                          B. Đun nóng nước.
C. Vừa cho muối ăn vào nước vừa khuấy đều.	    D. Bỏ thêm đá lạnh vào.
Câu 4. Đổ thị sau biểu diễn sự phụ thuộc độ tan (kí hiệu là s (g)/ 100 (g) nước) của các chất X, Y, Z, T theo nhiệt độ.
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a) Các chất có độ tan tăng theo nhiệt độ là
A. X, Y, Z.	    B. Y, Z, T.    C. X, Z, T.	D. X, Y, T.
b) Ở 25°C, chất có độ tan lớn nhất là
A. X.	    B. Y.     C. Z.	  D. T.
c) Chất có độ tan phụ thuộc nhiều nhất vào nhiệt độ là
A. T.	    B. Z.      C. Y.	 D. X.
Câu 5. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch?
A. Hỗn hợp nước đường.	                            B. Hỗn hợp nước muối.
C. Hỗn hợp bột mì và nước khuấy đều.    D. Hỗn hợp nước và rượu.
Câu 6.  Hai chất lỏng không hoà tan vào nhau nhưng khi chịu tác động, chúng lại phân tán vào nhau thì gọi là
A. dung dịch.      B. huyền phù.        C. nhũ tương.	          D. chất tinh khiết.
Câu 7. Khi hoà tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng chất này tan trong nước; phần còn lại làm cho nước bị đục. Hỗn hợp này được coi là
A. dung dịch.      B. chất tan.      C. nhũ tương.          D. huyền phù.
Câu 8.  Hình ảnh dưới đây minh họa cho trạng thái nào của hỗn hợp?
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A. Dung dịch.	B. Huyền phù.          C. Nhũ tương.	  D. Hỗn hợp đổng nhất.
Câu 9. Hình ảnh dưới đây mô tả quá trình hình thành:
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A. huyền phù.       B. nhũ tương,        C. dung dịch.	           D. dung môi.
Câu 10. Khi cho bột mì vào nước và khuấy đều, ta thu được
A. nhũ tương.       B. huyền phù.      C. dung dịch.	           D. dung môi.
HS nêu được: 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	D
	D
	C, D, D
	C
	C
	D
	B
	B
	B


Câu 1. Cho hình ảnh sau đây:
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a) Theo em nước tinh khiết là chất hay hỗn hợp?
b) Tính chất của nước khoáng có thể thay đổi hay không? Tại sao?
c) Trong hai loại nước trên, loại nước nào tốt cho sức khoẻ hơn?
Câu 2. Trên một số bình nước khoáng thường có dòng chữ "Nước khoáng tinh khiết". Theo em, ý nghĩa của dòng chữ này có hợp lí không? Tại sao?
Câu 3. Điền khái niệm thích hợp vào bảng sau:
	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác
	

	Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp.
	


Câu 4. Bạn Vinh tiến hành thí nghiệm như sau: Bạn dùng dụng cụ chưng cất để đun 100ml nước tới sôi, dẫn hơi nước qua hệ thống làm lạnh để nó ngưng tụ lại tạo thành nước cất. Bạn cho nước cất vào bốn cốc, mỗi cốc 20 ml. Tiếp theo, bạn cho vào cốc 1, 2, 3, 4 lần lượt 2, 4, 6, 8 g muối ăn và khuấy đều. Bạn nhận thấy:
	Cốc 1
	Cốc 2
	Cốc 3
	Cốc 4

	Hơi mặn
	Mặn hơn cốc 1
	Mặn hơn cốc 2
	Mặn hơn cốc 3


Từ kết quả thí nghiệm trên, em hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a) Nước muối là chất tinh khiết hay hỗn hợp?
b) Em rút ra kết luận gì về tính chất của hỗn hợp?
c) Làm thế nào để nhận biết một chất tinh khiết?
Câu 5. Khi sử dụng ấm để đun sôi nước suối hoặc nước máy thì sau một thời gian sử dụng sẽ xuất hiện nhiều cặn trắng bám vào bên trong ấm. Cho biết:
a) Nước suối, nước máy có phải là nước tinh khiết không. 
b) Tại sao khi đun nước lấy từ máy lọc nước thì bên trong ấm ít bị đóng cặn hơn.
c) Làm thế nào để có thể làm sạch cặn trong ấm.
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Câu 6. Để biết bột calcium carbonate có tan trong nước hay không chúng ta làm thế nào?
Câu 7. Xác định chất tan, dung môi trong các dung dịch sau:
a) Dung dịch sodium hydroxide.
b) Dung dịch sulfuric acid.
Câu 8. Đánh dấu X vào ô phù hợp để xác định trạng thái của các hỗn hợp sau:
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	
	

	Hòa đất vào nước
	
	
	

	Hòa muối ăn vào nước
	
	
	

	Hòa đường vào nước
	
	
	

	Sữa tươi
	
	
	

	Dầu gội đầu
	
	
	

	Sữa tắm
	
	
	


Câu 9. Hằng năm vào mùa lũ, Đổng bằng sông Cửu Long được bù đắp một lượng phù sa rất lớn. Em hãy cho biết:
a) Phù sa ở sông Cửu Long có phải là một dạng huyền phù không.
b) Phù sa có vai trò gì đối với nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 10. Cách làm hỗn hợp muối tiêu:
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Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu 
- Tiêu đen: 100 g.
- Muối tinh: 200 g.
- Mì chính (bột ngọt): 1 thìa.
Bước 2: Tiến hành
- Tiêu hạt: cho vào chảo, rang trên lửa nhỏ tới khi dậy mùi thơm thì ngừng. Tiếp theo, đổ tiêu ra đĩa và để nguội. Khi tiêu nguội, cho tiêu vào máy xay, xay đến khi nhuyễn, mịn. Sau đó dùng rây, cho số tiêu đã xay vào lọc lại để loại bỏ phần cặn cứng.
- Muối tinh: cho vào chảo, rang trên lửa nhỏ đến khi hạt muối tơi ra, sờ thấy mịn như cát thì tắt bếp và để nguội. Khi rang cần đảo đều để tránh muối bị cháy khét.
- Cho toàn bộ muối và tiêu xay đã nguội vào một chiếc bát, thêm 1 thìa mì chính rồi trộn đều là có thể sử dụng. Nếu cần, có thể trút hỗn hợp này vào cối xay, xây thêm một lần nữa để tiêu và muối hoà quyện đều vào nhau.
a) Hỗn hợp muối tiêu là hỗn hợp đổng nhất hay không đồng nhất?
b) Độ mặn của hỗn hợp muối tiêu có thể thay đổi được không? Thay đổi bằng cách nào?
c) Từ quy trình trên, em hãy tự chế biến hỗn hợp muối tiêu tại gia đình để sử dụng cho an toàn, tiết kiệm.
c) Sản phẩm hoạt động
HS nêu được: 
Câu 1.
a) Nước tinh khiết là nước không có lẫn chất khác. Đó là chất.
b) Nước khoáng là hỗn hợp nên tính chất của nước khoáng có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần các chất trong nước khoáng.
c) Uống nước khoáng tốt hơn vì nó bổ sung khoáng chất cho cơ thể.
Câu 2. 
Ý nghĩa dòng chữ "Nước khoáng tinh khiết" không hợp lí vì đã là nước khoáng thì trong thành phấn sẽ có nước và các loại muối khoáng, đây là hỗn hợp chứ không phải chất tinh khiết.
Câu 3. 
	Mô tả
	Khái niệm

	Chất không có lẫn chất khác
	Chất tinh khiết

	Hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
	Hỗn hợp

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất ở mọi vị trí trong hỗn hợp giống nhau.
	Hỗn hợp đồng nhất

	Hai chất trộn lẫn vào nhau, thành phần các chất không giống nhau ở mọi vị trí trong hỗn hợp.
	Hỗn hợp không đồng nhất


Câu 4. 
a) Nước muối là hỗn hợp với thành phần bao gồm muối và nước trộn lẫn với nhau.
b) Qua thí nghiệm của bạn Vinh, ta nhận thấy độ mặn của nước muối càng tăng khi lượng muối được sử dụng càng nhiều. Do đó, tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào tính chất, lượng chất của các chất thành phẩm.
c) Để nhận biết một chất là tinh khiết, đơn giản ta có thể kiểm tra dựa vào tính chất vật lí của chất. Ví dụ để phân biệt nước cất tinh khiết và nước khoáng, ta có thể đun cạn hai mẫu nước đến 100 °C. Ở mẫu nước cất, nước sẽ bay hơi hết và không còn dấu vết gì, còn mẫu nước khoáng vẫn sẽ thấy vết mờ vì lẫn tạp chất.
Câu 5. 
a) Nước suối, nước máy không phải là nước tinh khiết vì ngoài nước còn có thêm các chất khác (chất đóng cặn).
b) Đun sôi nước lấy từ máy lọc sẽ xuất hiện ít cặn trong ấm hơn vì máy lọc đã loại bỏ bớt các chất có trong nước tự nhiên.
c) Nếu có cặn trong ấm, chúng ta có thể dùng giấm ăn hoặc nước chanh để ngâm ấm một thời gian, các chất cặn sẽ tan ra hết.
Câu 6. 
Ta lấy bột calcium carbonate hoà vào nước, sau đó đổ hỗn hợp này qua phễu chứa giấy lọc được đặt sẵn trên cốc thuỷ tinh. Khi lọc xong, đem cô cạn dịch lọc thu được và quan sát. Nếu thấy trong cốc không còn chất gì khác thì chứng tỏ calcium carbonate không tan trong nước.
Câu 7.
a) Dung môi là nước, chất tan là sodium hydroxide.
b) Dung môi là nước, chất tan là sulfuric acid.
Câu 8. 
	Hỗn hợp
	Huyền phù
	Nhũ tương
	Dung dịch

	Sữa chua lên men
	
	X
	

	Hòa đất vào nước
	X
	
	

	Hòa muối ăn vào nước
	
	
	X

	Hòa đường vào nước
	
	
	X

	Sữa tươi
	
	X
	

	Dầu gội đầu
	
	X
	

	Sữa tắm
	
	X
	


Câu 9.
a) Phù sa là một loại huyền phù. Phù sa gồm các chất hữu cơ không tan, lơ lửng trong nước rồi dần dần lắng xuống.
b) Phù sa có vai trò rất quan trọng với nông dân vùng Đồng bằng Sông Cửu Long vì cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng cho cây trồng, làm mùa màng bội thu.
Câu 10.
a) Hỗn hợp muối tiêu là hỗn hợp không đồng nhất do thành phần gồm các chất không tan vào nhau.
b) Có thể thay đổi độ mặn của muối tiêu bằng cách thay đổi lượng muối sử dụng trong hỗn hợp. Nếu muốn mặn hơn thì tăng lượng muối sử dụng, nếu muốn nhạt hơn thì giảm lượng muối sử dụng.
c) Học sinh tự chế biến muối tiêu tại nhà để sử dụng.
Chất tinh khiết và hỗn hợp: 
1. Muối ăn khi bị lẫn các tạp chất là hỗn hợp. Phát biểu trên đúng hay sai?
A. Sai.         B. Đúng.
2. Ví dụ về hỗn hợp có độ đồng nhất thấp là:
A. Nước ngọt có gas.        B. Cồn 70 độ.      C. Ngũ cốc.     D. Nước mắm.
3. Phát biểu sau đúng hay sai: Không khí là một hỗn hợp có độ đồng nhất cao.
A. Sai.       B. Đúng.
4. Phát biểu đúng về hỗn hợp là
A. Gồm một chất duy nhất.          B. Gồm hai hay nhiều chất trộn lẫn vào nhau.
C. Gồm một loại phân tử.             D. Chỉ gồm hai chất trộn lẫn vào nhau.
5. Ví dụ về hỗn hợp có độ đồng nhất cao là:
A. Bột canh.       B. Ruột bút chì.      C. Nước đường.      D. Kim cương.
6. Hỗn hợp nào sau đây có độ đồng nhất thấp?
A. Hạt tiêu và đường.     B. Đường và nước.   C. Muối và nước.   D. Rượu và nước.
7. Nước mắm trong gia đình em gồm nhiều thành phần khác nhau, đây là một hỗn hợp. Phát biểu trên là đúng hay sai?
A. Đúng.        B. Sai.
8. Tìm phát biểu đúng trong số các phát biểu sau:
A. Chất tinh khiết được tạo nên từ nhiều chất khác nhau
B. Các chất tồn tại chủ yếu dưới dạng chất tinh khiết.
C. Chất tinh khiết có những tính chất xác định.
D. Nước biển là một ví dụ của chất tinh khiết.
9. Phát biểu đúng về chất tinh khiết là:
A. Được tạo nên từ nhiều loại phân tử.  
B. Được tạo nên từ những chất xung quanh ta.
C. Được tạo nên từ một hay nhiều chất khác nhau.
D. Được tạo nên từ một chất duy nhất.
10. Hỗn hợp nào sau đây có độ đồng nhất hoàn toàn?
A. Đường và hạt tiêu.    B. Muối và mì chính.     C. Lúa và gạo.   D. Rượu và nước.
11. Hỗn hợp gồm 200ml rượu và 100ml nước có nhiệt độ sôi thay đổi như thế nào khi cho thêm 500ml rượu vào hỗn hợp trên?
A. Nhiệt độ sôi không thay đổi.             B. Nhiệt độ sôi giảm.
C. Nhiệt độ sôi tăng sau đó giảm           D. Nhiệt độ sôi tăng.
12. Cho đường vào hai cốc thủy tinh chứa 300ml nước. Cốc đầu tiên cho 01 thìa đường. Cốc thứ hai cho 04 thìa đường. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cốc đầu tiên và cốc thứ hai nhạt như nhau.
B. Cốc thứ hai có vị ngọt hơn cốc đầu tiên.
C. Cốc đầu tiên có vị ngọt hơn cốc thứ hai.
D. Cốc đầu tiên và cốc thứ hai ngọt như nhau.
13. Để tạo ra hỗn hợp đậu xanh và lạc có độ đồng nhất cao ta cần?
A. Trộn đều đậu xanh và lạc với nhau.
B. Trộn đậu xanh với lạc sau đó hòa vào nước nóng.
C. Trộn đậu xanh với lạc sau đó hòa vào cồn 70 độ.
D. Trộn đậu xanh và lạc với nhau sau đó nghiền mịn.
14. Nước cất là một chất tinh khiết, nhưng khi hòa tan đường vào nước cất ta thu được nước đường là một hỗn hợp. Phát biểu trên đúng hay sai?
A. Đúng.        B. Sai.
15. Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào ...
A. Thành phần và chất lượng của các chất có trong hỗn hợp.
B. Số lượng và chất lượng của các chất có trong hỗn hợp.
C. Thành phần và hàm lượng của các chất có trong hỗn hợp.
D. Hàm lượng và chất lượng của các chất có trong hỗn hợp
16. Chất tinh khiết tồn tại ở trạng thái …………………...
A. Lỏng hoặc khí.                  B. Rắn hoặc khí.  
C. Rắn, lỏng hoặc khí            D. Rắn hoặc lỏng.
17. Ví dụ về hỗn hợp là:
A. Kim cương.        B. Nước cất.       C. Nước đường.      D. Ruột bút chì
Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước:
1. Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan của chất rắn vào nước như thế nào? 
A. Làm tăng tốc độ hòa tan.      B. Làm tăng sau đó làm giảm tốc độ hòa tan
C. Không làm ảnh hưởng đến tốc độ hòa tan.       D. Làm giảm tốc độ hòa tan.
2. “Để hòa tan nhiều muối ăn hơn, ta phải pha trong nước nóng vì khả năng tan của muối ăn trong nước tăng theo nhiệt độ”. Phát biểu trên đúng hay sai?
A. Đúng.           B. Sai.
3. Để thúc đẩy quá trình hòa tan đường phèn vào nước nhanh hơn. Một trong những biện pháp hiệu quả đó là làm tăng diện tích tiếp xúc của đường phèn bằng cách:
A. Nghiền nhỏ đường phèn.                   B. Cho thêm nhiều nước.
C. Sử dụng nước lạnh để hòa tan đường phèn.
D. Khuấy liên tục hỗn hợp nước và đường phèn.
4. Muốn hòa tan được nhiều muối ăn vào nước, ta không nên sử dụng phương pháp nào sau đây?
A. Cho muối vào nước nóng.          B. Cho muối vào nước lọc và khuấy đều.
C. Thêm đá lạnh vào hỗn hợp nước và muối.
D. Nghiền nhỏ muối ăn trước khi hòa tan vào nước
5. Thí nghiệm nào trong hai thí nghiệm sau muối hòa tan nhanh hơn?
Thí nghiệm 1: Cho 2 thìa cà phê muối vào 100ml nước lọc, khuấy đều.
Thí nghiệm 2: Cho 2 thìa cà phê muối vào 500ml nước lọc, khuấy đều.
A. Thí nghiệm 2         B. Thí nghiệm 1
6. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Cốc 1: cho 1 thìa cà phê đường vào 100ml nước lọc, khuấy đều.
(II) Cốc 2: cho 1 thìa cà phê bột sắn vào 100ml nước lọc, khuấy đều.
(III) Cốc 3: cho 1 thìa cà phê hạt tiêu vào 100ml nước lọc, khuấy đều.
Hãy sắp xếp khả năng hòa tan của đường, bột sắn và hạt tiêu theo thứ tự tan tốt, ít tan và không tan.
A. Bột sắn, đường, hạt tiêu               B. Hạt tiêu, đường, bột sắn.
C. Đường, bột sắn, hạt tiêu.              D. Đường, hạt tiêu, bột sắn.
7. Tại sao việc nghiền nhỏ chất rắn lại làm tăng tốc độ hòa tan của chất rắn vào nước?
A. Vì luôn luôn tạo ra sự tiếp xúc mới giữa chất rắn và nước.
B. Vì các hạt chất rắn và hạt nước chuyển động nhanh hơn.
C. Vì làm gia tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn và nước.
8. Khi tăng nhiệt độ thì khả năng hòa tan của các chất rắn vào nước thay đổi như thế nào?
A. Phần lớn là giảm.     B. Phần lớn là tăng.    C. Đều giảm.      D. Đều tăng.
9. Phát biểu sau đúng hay sai: “Nhiệt độ càng thấp thì khả năng hòa tan của muối vào nước càng nhiều”? 
A. Sai.        B. Đúng.
10. Một trong những biện pháp làm tăng tốc độ hòa tan của chất rắn vào nước đó là khuấy đều hỗn hợp. Hãy giải thích tại sao việc khuấy lại làm tăng tốc độ hòa tan?
A. Vì luôn luôn tạo ra sự tiếp xúc mới giữa chất rắn và nước. 
B. Vì các hạt chất rắn và hạt nước chuyển động nhanh hơn.
C. Vì làm gia tăng diện tích tiếp xúc giữa chất rắn và nước.
11. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(I) Cốc 1: cho 2 thìa cà phê đường vào 200ml nước lạnh.
(II) Cốc 2: cho 2 thìa cà phê đường vào 200ml nước nóng 80 độ C.
(III) Cốc 3: cho 2 thìa cà phê đường vào 200ml nước ở nhiệt độ thường.
(IV) Cốc 4: cho 2 thìa cà phê đường vào 200ml nước nóng 80 độ C, khuấy đều.
Thứ tự đường hòa tan nhanh dần là:
A. (IV), (II), (III), (I).           B. (I), (IV), (II), (III)
C. (I), (III), (II), (IV).           D. (III), (I), (II), (IV).
12. Tác động cơ học – khuấy có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ hòa tan của đường vào nước?
A. Không ảnh hưởng    B. Làm giảm tốc độ hòa tan.    C. Làm tăng tốc độ hòa tan.
13. Khi cần pha nước muối đặc, ta cần thực hiện như thế nào?
A. Cho 150g muối ăn đã được nghiền nhỏ vào 200ml nước lọc và khuấy đều.
B. Cho 150g muối ăn vào 200ml nước lọc, đem đun nóng hỗn hợp này và khuấy đều.
C. A. Cho 150g muối ăn vào 200ml nước lọc, khuấy đều.
14. Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến tốc độ hòa tan chất rắn vào nước?
A. Nhiệt độ.                            B. Tỉ lệ giữa chất rắn và nước.
C. Diện tích tiếp xúc.              D. Tác động cơ học – khuấy.
15. Nước biển là nước từ các biển hay đại dương. Nước biển có vị mặn là do có sự hòa tan của muối. Trung bình cứ 1000g nước biển sẽ chứa khoảng 35g muối. Hỏi từ 1 tấn nước biển sẽ thu được bao nhiêu kg muối?
A. 35000g.          B. 350000g.         C. 3500g.            D. 3500000g.     
Dung dịch:
1. Cho các phát biểu sau là:
(I) Đường khi hòa tan vào nước tạo thành dung dịch đường
(II) Dung môi là một hỗn hợp không đồng nhất 
(III) Nước là dung môi quan trọng và phổ biến nhất 
(IV) Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi 
(V) Muối tan tốt trong các dung môi như nước, rượu, xăng
Các phát biểu đúng là:
A. (I), (III), (V).           B. (I), (III).      C. (I), (III), (IV).       D. (II), (IV).
2. Chọn đáp án chứa câu trả lời đúng?
A. Chất tan có thể là chất khí, chất lỏng hoặc chất rắn.
B. Chất tan là chất dùng để hòa tan dung môi.
C. Dung môi quan trọng nhất là rượu.
D. Dung môi là chất được hòa tan trong dung dịch.
3. Cho một thìa đường vào 500ml nước ta thấy đường tan hết tạo thành nước đường – hỗn hợp lỏng đồng nhất. Khi đó, đường được gọi là:
A. Chất tan.     B. Dung môi.        C. Hỗn hợp.       D. Dung dịch.
4. Quá trình nào sau đây tạo ra dung dịch?
A. Cho một thìa dầu ăn vào 500ml nước và khuấy đều.
B. Cho một thìa cát vào 500ml nước và khuấy đều.
C. Cho một thìa giấm ăn vào 500ml nước và khuấy đều.
D. Cho một thìa bột sắn dây vào 500ml nước và khuấy đều.
5. Phát biểu nào sau đây là đúng về dung dịch?
A. Là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
B. Là hỗn hợp của hai hay nhiều chất với độ đồng nhất thấp.
C. Là hỗn hợp của chất tan và dung môi với độ đồng nhất thấp
D. Là hỗn hợp không đồng nhất của hai chất khác nhau.
6. Cho các hỗn hợp sau: nước phù sa, nước muối, nước đường, nước ngọt có gas, nước cam vắt, hỗn hợp nào là dung dịch
A. Nước muối, nước đường.                       B. Nước muối, nước cam vắt.
C. Nước ngọt có gas, nước cam vắt.           D. Nước phù sa, nước ngọt có gas.
7. Ví dụ nào sau đây không phải là dung dịch:
A. Nước hoa.         B. Rượu vang.        C. Nước đường.         D. Bột canh.
8. Để diệt các loại vi khuẩn, khử trùng nước sinh hoạt hay nước bể bơi, người ta sục khí chlorine vào nước với lượng phù hợp thu được nước chlorine là một dung dịch. Khí chlorine được gọi là chất tan là đúng hay sai?
A. Sai.           B. Đúng.
9. Cho một thìa muối vào 500ml dầu ăn ta thu được dung dịch với dung môi là dầu ăn và chất tan là muối. Phát biểu trên là đúng hay sai?
A. Sai.                B. Đúng.
10. Ngoài trạng thái lỏng, dung dịch còn tồn tại ở trạng thái rắn. Phát biểu trên đúng hay sai 
A. Đúng.             B. Sai.
Huyền phù và nhũ tương: 
1. Phát biểu nào sau đây là đúng về huyền phù?
A. Là một hỗn hợp đồng nhất gồm các chất lỏng phân tán vào nhau.
B. Là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các chất rắn phân tán trong chất lỏng.
C. Là một hỗn hợp đồng nhất gồm các chất khí và chất rắn phân tán vào nhau.
D. Là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các chất lỏng phân tán vào nhau.
2. Sữa magie (gồm các hạt chất rắn magnesium hydroxide lơ lửng trong nước) được dùng làm thuốc trong y học để chữa bệnh khó tiêu, ợ chua. Sữa magie thuộc loại nào?
A. Dung dịch          B. Nhũ tương         C. Huyền phù        D. Hỗn hợp đồng nhất
3. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, hằng năm vào mùa lũ, sau khi nước rút để lại một lớp phù sa màu mỡ. Nước sông mùa lũ là:
A. Dung dịch.      B. Nhũ tương.      C. Huyền phù.     D. Hỗn hợp đồng nhất.
4. Trên bao bì một số thức uống như sữa socola thường có dòng chữ “Lắc đều trước khi uống”, vì sữa socola là:
A. Dung dịch.        B. Nhũ tương.       C. Huyền phù.         D. Hỗn hợp đồng nhất.
5. Cho những phát biểu sau về huyền phù:
(I) Nước muối là một huyền phù
(II) Huyền phù là hỗn hợp không đồng nhất giữa hai chất lỏng
(III) Bột sắn dây hòa vào nước thu được huyền phù
Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. (II), (III).        B. (I).       C. (I), (III).      D. (III).
6. Những ví dụ nào sau đây là nhũ tương?
A. Bột sắn hòa vào nước             B. Mỹ phẩm.     
C. Cát hòa vào nước.                   D. Nước đường.
7. Đổ một lượng dầu ăn và nước bằng nhau vào chai nhựa 500 ml. Đóng kín nắp lại rồi lắc mạnh, hỗn hợp này được gọi là......
A. Nhũ tương.      B. Huyền phù.      C. Dung dịch.      D. Hai lớp trong suốt
8. Phát biểu nào sau đây là đúng về nhũ tương?
A. Là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các chất khí phân tán vào nhau.
B. Là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các chất lỏng phân tán vào nhau.
C. Là một hỗn hợp đồng nhất gồm các chất khí và chất rắn phân tán vào nhau.
D. Là một hỗn hợp đồng nhất gồm các chất lỏng phân tán vào nhau.
9. Ví dụ nào sau đây là nhũ tương:
A. Bột màu hòa vào nước.                B. Sốt mayonnaise.
C. Nước cam vắt.                              D. Nước phù sa.
10. Viên nang dầu cá là một ví dụ về nhũ tương. Phát biểu trên đúng hay sai?
A. Đúng.                B. Sai.
Câu 1. Khi mở nắp chai nước ngọt có gas để rót vào cốc thì thấy bọt khí thoát ra và nghe tiếng xì xèo ở miệng chai. Em hãy giải thích hiện tượng này.
Câu 2. Hình bên minh họa về việc sản xuất và thu hoạch muối ăn từ nước biển. Để thu được muối, người ta dẫn nước biển vào các ruộng muối rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời khoảng 1 tuần thì thu được muối ở dạng rắn.
[image: ]
a) Người dân đã sử dụng phương pháp nào để thu được muối?
b) Em có cảm nhận như thế nào về nghề sản xuất muối?
Câu 3. Bạn An không may làm dầu ăn bị lẫn một ít nước.
a) Em cần sử dụng phương pháp nào để tách dầu ăn ra khỏi nước?
b) Em hãy giúp bạn An chế tạo ra một dụng cụ để tách dầu ăn ra khỏi nước từ một chai nhựa 500ml và một ống dây chuyền dịch cho người ốm. Vẽ lại sơ đồ thiết kế dụng cụ đó. 
Câu 4. Trong một lần Lan và mẹ cùng nhau làm bánh, mẹ Lan đã trộn đường trắng với bột mì và hỏi Lan: “Làm thế nào để tách riêng đường ra khỏi hỗn hợp đường và bột mì?”. Em hãy giúp Lan trả lời câu hỏi này.
Câu 5. Vào tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, muỗi xuất hiện rất nhiều, đặc biệt là sau các trận mưa rào. Tinh dầu sả có tác dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Em hãy tìm hiểu kiến thức trên Internet về cách chiết xuất tinh dầu sả và chế tạo dụng cụ đơn giản để chiết tinh dầu sả để sử dụng.
Câu 6. Cho biết nhiệt độ sôi của nước là 1000C, nhiệt độ sôi của rượu là 780C. Em hãy đề xuất phương pháp để tách rượu ra khỏi nước và mô tả phương pháp đó bằng hình vẽ.
Câu 7. Đối với người dân vùng biển, hải đảo, tình trạng thiếu nước ngọt, nước sạch khá phổ biến, gây ra những vấn nạn về sức khỏe. Em hãy tìm hiểu và thiết kế một sản phẩm để tách lấy nước ngọt từ nước biển sao cho hiệu quả nhất (vẽ lại hình ảnh mô tả chi tiết). Giải thích nguyên lí làm việc của hệ thống đó.
giải 
· Câu 1.
Nguyên nhân là do khí CO2 được nén trong chai nước ngọt ở áp suất cao. Khi mở nắp chai, áp suất trong chai giảm làm khí CO2 thoát ra, bay vào không khí. Vì vậy có bọt khí và nghe tiếng xì xèo ở miệng chai.
Câu 2.
a) Người dân đã sử dụng phương pháp cô cạn để thu được muối: sử dụng nhiệt từ ánh sáng Mặt trời làm bay hơi nước, muối không bị bay hơi nên được giữ lại.
b) Học sinh tự nêu cảm nhận.
Câu 3.
a) Để tách dầu ăn ra khỏi nước cần sử dụng phương pháp chiết.
b) Học sinh tự thiết kế.
Câu 4.Để tách riêng đường ra khỏi hỗn hợp, ta sử dụng phương pháp lọc.
Câu 5.Sử dụng phương pháp chưng cất để chiết xuất tinh dầu từ cây xả. Học sinh tự thiết kế.
Câu 6.Để tách rượu ra khỏi nước, ta sử dụng phương pháp chưng cất. Học sinh tự thiết kế.
Câu 7.Để tách lấy nước ngọt từ nước biển, ta sử dụng phương pháp chưng cất. Học sinh tự thiết kế.
	          Tổ trưởng CM kí duyệt
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